
TT Nội dung Kinh phí
Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề - Giáo dục nghề nghiệp trình độ 
cao đẳng (070-093)

40.026.386

1 Chi TX giao Tự chủ 9.212.090
Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên 9.212.090

2 Chi TX không giao Tự chủ 30.814.296
Kinh phí tiền thưởng theo NĐ 73/2024/NĐ-CP. 855.208
Kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định 
81/2021/NĐ-CP

13.958.088

Kinh phí thực hiện Chính sách nội trú (Quyết định 53/2015/QĐ-TTg) 5.851.000

Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP 1.000.000

Sửa chữa nhà lớp học công nghệ ô tô
Sửa chữa đường từ cổng trường đến Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp 3.800.000
Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy – giai đoạn 2 tại cơ sở Bắc Từ Liêm 1.800.000
Sửa chữa toàn bộ hệ thống đường ống cấp nước mạng ngoài, bể chứa, trạm bơm cho 
học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên

1.900.000

Sửa chữa nhà lớp học công nghệ ô tô 1.650.000
Sửa chữa nhà lớp học 4 tầng – giai đoạn 2 tại cơ sở Bắc Từ Liêm 0

GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BGTVT ngày        tháng        năm 2024 của Bộ GTVT)
Đơn vị: Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I

Mã số NS: 1055705 Kho bạc: 0034
Đơn vị tính: nghìn đồng



TT Nội dung Kinh phí
Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề - Giáo dục nghề nghiệp trình độ 
cao đẳng (070-093)

32.015.852

1 Chi TX giao Tự chủ 9.058.830
Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên 9.058.830

2 Chi TX không giao Tự chủ 22.957.022
Kinh phí miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 7.506.913
Quỹ tiền thưởng 512.576
 - Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng khu giảng đường và phòng học chuyên môn 7.887.487
 - Sửa chữa nhà làm việc và giảng đường (Khu hiệu bộ) 3.551.000
 - Sửa chữa xưởng thực hành 1+2+3 3.499.046

GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BGTVT ngày        tháng        năm 2024 của Bộ GTVT)
Đơn vị: Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III

Mã số NS: 1055624 Kho bạc: 0135
Đơn vị tính: nghìn đồng



TT Nội dung Kinh phí
Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề - Giáo dục nghề nghiệp trình độ cao 
đẳng (070-093)

29.031.486

1 Chi TX giao Tự chủ 9.777.600
Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên 9.777.600

2 Chi TX không giao Tự chủ 19.253.886

Kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định 
81/2021/NĐ-CP

7.005.034

Sửa chữa lớn cấp trên đà trung gian tàu huấn luyện 02 1.866.499
Sửa chữa lớn, phục hồi lỗi hệ thống phần mềm phòng thực hành mô phỏng buồng lái 
tàu biển.

3.700.000

Kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai 
đoạn 2017-2025

0

Sửa chữa phòng học tầng 1,2 Nhà A của Trường Cao đẳng Hàng hải II 6.018.768

Quỹ tiền thưởng 663.585

GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BGTVT ngày        tháng        năm 2024 của Bộ GTVT)
Đơn vị: Trường Cao đẳng Hàng hải II

Mã số NS: 1059286 Kho bạc: 0113
Đơn vị tính: nghìn đồng
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